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KINH KỆ HỘ TRÌ AN LÀNH 

1.  Kinh Linh Bảo 

2.  Kệ Phật lực Thắng hạnh 

3.  Kệ Hộ trì Vô úy 

4.  Kệ Hộ trì tối thắng 

5.  Kinh Đáo bỉ ngạn 

6.  Kinh Duyên sinh 

7.  Kinh Vạn pháp tổng trì 

        8. Giải thoát huấn từ 
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KINH LINH BẢO 
(Đại chúng cùng tụng) 
 
Duyên khởi: 
Trưởng lão A-Nan-Đa 
Đã phát tâm bi mẫn 
Hộ niệm suốt ba canh 
Ba vòng thành Vệ-Xá 
Niệm tất cả ân đức 
Của Như Lai đại nguyện 
Là mười Ba-la-mật 
Mười thượng Ba-la-mật 
Mười thắng Ba-la-mật 
Năm pháp Đại xả thí 
Ba đại hạnh độ sinh 
Trong kiếp chót xuống trần  
Lâm-Tỳ-Ni giáng hạ 
Chí xuất gia bất thối 
Tu khổ hạnh bền tâm 
Rồi chiến thắng Ma quân 
Chứng chín pháp siêu phàm 
Ngộ Nhất thiết liễu trí 
Chư thiên khắp các cõi  
Mười muôn triệu thế giới  



KINH NHẬT TỤNGKINH HӜ T5Î AN /¬NH

136 
 

 

Đều vui mừng thọ lãnh  
Kinh hộ trì uy lực 

Và trong thành Vệ-Xá 
Những bệnh hoạn, tai ương 

Đói khát cùng phi nhân 
Thảy đều mau tan biến 

Chúng con nay kính thành 
Trì tụng kinh Linh bảo 

 
Chánh kinh: 

Phàm chúng thiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu  

Hoặc hư không trú xứ 
Đã vân tập về đây 

Phát sinh lòng hoan hỉ 
Chánh tâm và thành ý 
Lắng nghe lời dạy này 

 
Tất cả chúng thiên nhân 

Hãy bi mẫn, đồng tâm 
Lòng từ luôn rộng mở 

Năng chuyên cần gia hộ 
Đối với nữ nam nào 

Ngày đêm thường bố thí 
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Phàm những tài sản gì 
Đời này hoặc đời sau 
Ngọc báu hay trân châu 
Có cùng khắp thiên giới  
Nhưng chẳng gì sánh nổi 
Đức Thiện Thệ Như Lai 
Chính Phật Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Mọi loài được hạnh phúc 
 
Ly dục, diệt phiền não 
Pháp diệu thù bất tử 
Phật Thích-Ca Mâu-Ni 
Đắc Tịch tịnh vô vi 
Chẳng pháp nào sánh nổi 
Chính Pháp bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Mọi loài được hạnh phúc 
 
Bậc Vô thượng Chánh giác 
Hằng ca ngợi Chánh định 
Trong sạch, không gián đoạn 
Chẳng định nào sánh nổi 
Chính Pháp bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
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Mong với sự thật này 
Mọi loài được hạnh phúc 

 
Thánh bốn đôi, tám vị 

Bậc thiện hằng tán dương 
Đệ tử đấng Thiện Thệ 

Xứng đáng được cúng dường 
Bố thí các vị ấy 

Được kết quả vô lượng 
Chính Tăng Bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 

Mọi loài được hạnh phúc 
 

Các ngài tâm kiên cố 
Ly dục, sống Thánh đạo 

Khéo chân chánh thiện hành 
Lời Phật Gô-Ta-Ma 

Chứng đạt được quả vị 
Thể nhập Đạo bất tử 

Hưởng tịch tịnh dễ dàng 
Chính Tăng Bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 

Mọi loài được hạnh phúc 
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Ví như cột trụ đá 
Khéo y tựa lòng đất 
Dẫu gió bão bốn phương 
Chẳng thể nào lay động 
Ta nói bậc Chân nhân 
Liễu ngộ Tứ Thánh Đế 
Cũng tự tại, bất động  
Trước tám pháp thế gian 
Chính Tăng Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Mọi loài được hạnh phúc 
 
Bậc thánh Tu-Đà-Hoàn 
Thấu triệt lý Tứ Đế 
Mà đức Chuyển Pháp vương 
Có trí tuệ thậm thâm 
Đã khéo giảng, khéo dạy 
Các ngài dù phóng dật 
Cũng chẳng thể tái sanh  
Nhiều hơn trong bảy kiếp 
Chính Tăng Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Mọi loài được hạnh phúc 
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Nhờ vững chắc chánh kiến 
Nhờ viên mãn chánh tri 

Đoạn lìa ba trói buộc 
Là Thân kiến, Hoài nghi 

Luôn cả Giới cấm thủ 
Ra khỏi bốn đọa xứ 

Các ngài không còn tạo 
Sáu bất thiện trọng nghiệp 
Chính Tăng Bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 

Mọi loài được hạnh phúc 
 

Bậc thánh Tu-Đà-Hoàn 
Dẫu vô tâm phạm lỗi 
Bằng ý, lời hay thân 

Chẳng bao giờ khuất lấp 
Bởi vì đức tánh này 

Được gọi là Thấy Pháp 
Chính Tăng bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 

Mọi loài được hạnh phúc 
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Ví như cây trong rừng 
Đâm chồi đầu mùa hạ 
Cũng vậy, đức Thế Tôn 
Thuyết giảng pháp Siêu việt 
Pháp đưa đến Niết-bàn 
Tối thượng, vô năng thắng 
Lợi lạc chúng hữu tình 
Chính Phật Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Mọi loài được hạnh phúc 
 
Đức Phật bậc Vô thượng 
Liễu thông Pháp Vô thượng 
Ban bố Pháp Vô thượng 
Chuyển đạt Pháp Vô thượng 
Tuyên thuyết Pháp Vô thượng 
Chính Phật Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Mọi loài được hạnh phúc 
 
Nghiệp cũ đã chấm dứt 
Nghiệp mới không tạo nên 
Nhàm chán kiếp lai sinh  
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Chủng tử, dục đoạn tận 
Ví như ngọn đèn tắt 

Bậc trí chứng Niết-bàn 
Chính Tăng Bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 

Mọi loài được hạnh phúc 
 

Phàm chúng thiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc hư không trú xứ 
Đã vân tập về đây 

Hoan hỷ và kính thành 
Hãy đảnh lễ ĐỨC PHẬT 

Đã như thật xuất hiện 
Được chư thiên, loài người 

Thường cúng dường, tôn trọng 
Mong với hạnh lành này  

Mọi loài được hạnh phúc 
 

Phàm chúng thiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc hư không trú xứ 
Đã vân tập về đây 
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Hoan hỷ và kính thành 
Hãy đảnh lễ ĐỨC PHÁP 
Đã như thật xuất hiện 
Được chư thiên, loài người 
Thường cúng dường, tôn trọng 
Mong với hạnh lành này  
Mọi loài được hạnh phúc 
 
Phàm chúng thiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ 
Đã vân tập về đây 
Hoan hỷ và kính thành 
Hãy đảnh lễ ĐỨC TĂNG 
Đã như thật xuất hiện 
Được chư thiên, loài người 
Thường cúng dường, tôn trọng 
Mong với hạnh lành này  
Mọi loài được hạnh phúc. 

                                           (lạy) 
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       KỆ PHẬT LỰC THẮNG HẠNH 
 

Tích xưa dưới cội bồ-đề 
Đức Phật cảm thắng bốn bề ma quân 

Ma vương hung dữ bội phần 
Ngàn tay khí giới hiển thần diễu oai 

Cỡi trên Khá-Lá1 thần voi 
Quân binh lớp lớp trong ngoài bao vây  

Hét như sấm động tầng mây 
Bồ đoàn quyết chiến tỏ bày hơn thua 

Dùng pháp bố thí bờ kia 
Thế Tôn nhiếp độ ác tà ma vương 

Uy đức Phật tổ vô lường 
Cầu cho hạnh phúc, an khương mọi nhà 

 
A-La-Vá-Ká dạ-xoa 

Hung tàn bạo ngược hơn là Ma vương 
Tự phụ, ngang ngạnh phi thường 

Khoe tài, khoe lực kiên cường trọn đêm 
Thế Tôn nhẫn nhục như nhiên 

Dạ-xoa quy phục, nhu hiền từ đây 

                                                             
1 Voi thần Girimekhala do Thiên chủ cung trời Tha Hóa tự Tại thiên 

cỡi đến cùng với Ma quân định hại Đức Phật nhưng thất bại. 
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Uy đức Phật tổ cao dày 
Cầu cho hạnh phúc trổ đầy mười phương 
 
Na-La-Ghí-Rí tượng vương 
Bị người phục rượu phát khùng, hóa điên 
Khủng khiếp lửa cháy, sấm rền 
Luân xa bảo khí rần rần thẳng xông  
Từ bi rải khắp hư không 
Thế Tôn chế ngự cuồng ngông voi này 
Uy đức Phật tổ tròn đầy 
Cầu cho hạnh phúc hiển bày thế gian 
 
Ăng-Gu-Li tinh nhuệ, ngang tàng 
Chém người lấy ngón tay làm tràng hoa 
Kẻ hung bạo tợ ác ma 
Cầm gươm giết Phật, rượt ba do-tuần 
Thế Tôn khai triển phép thần 
Độ tên hiếu sát, thiện tâm quay về 
Uy đức vô thượng Bồ-đề 
Cầu cho hạnh phúc đề huề hằng sa 
 
Còn nàng mĩ nữ Chinh-Cha 
Cây tròn độn bụng giả là mang thai 
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Vu oan miệng tiếng Như Lai 
Ngài dùng chánh định nhiếp loài quỷ mưu 

Uy đức Phật tổ cao siêu 
Cầu cho hạnh phúc trăm điều thăng hoa 

 
Kẻ ngoại đạo Xách-Chá-Ka 

Chối bỏ sự thật, ba hoa lắm điều 
Ngã mạn, tự phụ, kênh kiêu 

Dựng cao cột phướn, trá điêu lòe đời 
Mù lòa chẳng thấy mặt trời 

Phật dùng trí tuệ độ người cuồng si 
Uy đức Phật tổ vô nghì 

Cầu cho hạnh phúc bảo trì gần xa  
 

Rồng Nanh-Đô-Pá-Nanh-Đa 
Có đại thần lực, có tà kiến sai 

Mục-Liên tôn giả ra oai 
Nghe lời đức Phật thử tài long vương 

Thần thông biến hóa khôn lường 
Thâu phục rồng dữ về nương pháp lành 

Uy đức Phật tổ cao minh 
Cầu cho hạnh phúc phát sinh đến người 
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Lại thêm Sắc giới cõi trời 
Phạm thiên Bá-Ká sáng ngời hào quang 
Thần thông, đại lực phi phàm 
Tự cho cao thượng hơn hàng Thánh Tăng 
Thuần tịnh, đức hạnh ai bằng! 
Chấp ngã, chấp kiến - tưởng rằng chánh tri! 
Do nhờ giác tuệ diệu kỳ 
Thế Tôn bi mẫn độ vì Phạm thiên  
Uy đức Phật tổ vô biên 
Cầu cho hạnh phúc khắp miền nhân gian 
 
Những người hiền trí, thiện căn 
Ngày đêm trì niệm tinh cần kệ ngôn 
Tám Phật lực: Diệu Pháp môn 
Tán dương uy đức Thế Tôn đời đời 
Nhân lành tránh khỏi nạn tai 
Phúc duyên tăng trưởng lâu dài về sau 
Tấn tu, quả báo nhiệm mầu  
Viên thành chánh quả, ngõ hầu vô sanh! 

                                                               (lạy) 
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KỆ HỘ TRÌ VÔ ÚY 
 

Do nhờ Phật Bảo uy linh 
Uy đức Pháp Bảo quang minh đời đời 

Uy đức Tăng Bảo rạng ngời 
Những điều bất hạnh kịp thời tránh xa 

Gian nguy, bất hảo, ác tà 
Điềm triệu mộng mị xấu xa chẳng còn 

Tiếng gào điểu thú bi thương  
Những điều bất mãn, bất tường tiêu tan 

Khổ đau, sợ hãi, hung tàn 
Ưu sầu, phiền muộn - hoàn toàn lặng yên 

 
Cầu xin Hộ Pháp chư thiên 

Chở che, nâng đỡ mọi miền chúng sanh 
Ngưỡng mong thiện sự tác thành 

Các ngài hoan hỷ phước lành chúng tôi 
Từ tâm, bác ái vun bồi  

Giàu lòng tín thí, trời người lạc an 
Giới điều, nết hạnh nghiêm trang 

Tinh cần vô niệm vẹt màn Vô minh 
Chư thiên Hộ Pháp hiển linh 

Các ngài đi, đến phỉ tình hân hoan 
Uy đức Thánh chúng Thanh Văn 

Uy đức Độc Giác công năng diệu kỳ 
Uy đức của Đấng Toàn Tri 

Con nguyền thủ hộ, bảo trì từ đây! 
                                                               (lạy) 
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KỆ HỘ TRÌ TỐI THẮNG 
 
Bậc Đại Bi cứu khổ 
Vì lợi ích chúng sinh 
Tựu thành Ba-la-mật 
Chứng Vô thượng Chánh Giác 
Do lời chân thực này 
Nguyện cầu được hạnh phúc 
 
Nhờ chiến thắng Ma vương 
Trên bồ đoàn bất bại 
Dưới bóng cây bồ-đề 
Địa cầu liên hoa đỉnh 
Khiến dòng họ Thích-Ca 
Tăng trưởng niềm hoan hỷ 
Cũng vậy, tự thắng mình 
Là chiến thắng tối thượng 
 
Hoan hỷ cúng dường Phật 
Bậc giác ngộ nghiêm tôn 
Hoặc kính hàng phạm hành 
Chính là sao, vận lành 
Là bình minh tươi sáng 
Là khởi sự an toàn 
Là thời khắc tốt đẹp 
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Nghiệp khẩu và nghiệp thân 
Nghiệp ý đều tròn đầy 

Các ước nguyện của người 
Sau khi đã làm xong 
Được vô vàn lợi lạc. 

                                    (lạy) 
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KINH ĐÁO BỈ NGẠN 
 
Đường tu bố thí là đầu 
Vị tha là tánh, vô cầu là tâm 
Không vì thương ghét, sơ thân 
Bàn tay ban bố nào phân biệt gì 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 
Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ trọn lành 
Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 
 
Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì 
Nói, làm, suy nghĩ luôn khi giữ mình 
Nuôi ý lực, dưỡng tâm lành 
Cắt dây kiết phược, phá thành mê si 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 
Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ trọn lành 
Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 
 
Xuất gia vốn hạnh ly trần 
Vượt ra nhà lửa quẩn quanh luân hồi 
Lợi danh quyến thuộc xa rời 
Độc cư thanh tịnh sống đời xả ly 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 
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Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ trọn lành 

Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 
 

Đèn tâm trí tuệ sáng ngời 
Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn 

Phân minh thiện ác giả chân 
Điều hay chuộng học, bạn lành trí tri 

Hy sinh ngoại vật, tứ chi 
Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 

Phật xưa pháp độ trọn lành 
Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 

 
Chính do nghị lực tinh cần 

Vượt qua bể ái, chứng thân đại hùng 
Kiên trì giữa cuộc lao lung 

Chẳng màng chướng ngại, dốc công tu trì 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ trọn lành 

Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 
 

Đức tu nhẫn nại vạn năng 
Nuốt phần cay đắng, nuôi phần tinh anh 

Chông gai khéo dưỡng tâm thành 
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Xưa nay nguyện lớn khó khăn cực kỳ 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 
Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ trọn lành 
Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 
 
Hạnh lành chân chất, không ngoa 
Giữ gìn sự thật như là bảo châu 
Không hư dối, ấy đạo mầu 
Nói làm nhất quán cho dầu hiểm nguy 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 
Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ trọn lành 
Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 
 
Bởi do chí nguyện dẫn đường 
Biết nơi cứu cánh khéo nương lối về 
Bờ kia là đạo Bồ-đề 
Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 
Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ trọn lành 
Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 
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Dưỡng lòng từ ái bao la 
Chúng sinh bốn loại chan hòa tình thương 

Tâm như cam lộ suối nguồn 
Cảm thông an ủi dặm trường sầu bi 

Hy sinh ngoại vật, tứ chi 
Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 

Phật xưa pháp độ trọn lành 
Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 

 
An nhiên buông xả sự đời 

Khen chê đắc thất khổ vui thường tình 
Điều tâm, giữ ý quân bình 

Dẫu trong bão loạn vẫn gìn chánh tri 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ trọn lành 

Nay con nguyện bước theo chân Đại Từ 
 

Từ trong bể khổ cuộc đời 
Đại hùng lập nguyện cứu người độ thân 

Ba-la-mật hạnh xuất trần 
Ngại gì sống chết, quyết tâm thực hành 

Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành 
Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi. 

                                                              (lạy) 
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KINH DUYÊN SINH 
 
Bởi không tường Sự thực 
Chúng sinh tạo nghiệp duyên  
Từ vô minh nguồn cội  
Làm nhân tạo nên hành 
 
Từ hành vi tốt xấu 
Gieo hạt giống tái sanh 
Như vậy chính do hành 
Kiết sinh thức tập khởi 
 
Là mầm sống đầu đời 
Thức chủng tạo thân tâm 
Chính do ý nghĩa này 
Thức làm duyên danh sắc 
 
Thể xác và tâm thức 
Biến hiện sáu giác quan 
Kết nối sáu đối tượng 
Lục nhập được hình thành 

 
Sáu căn gặp sáu trần 
Sáu trần vào sáu căn 
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Do tương quan như vậy 
Mà duyên xúc khởi sanh 

Sáu căn xúc sáu cảnh 
Khổ, lạc, xả phát sanh 

Cũng vậy từ duyên xúc 
Cảm giác được tạo thành 

 
Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả 

Bắc cầu cho trói buộc 
Do bởi tính chất này 
Sinh thành ra ái dục 

 
Tham muốn tất dính mắc 

Dục vọng ắt mê tâm 
Vì thế gọi ái dục 

Là duyên sinh chấp thủ 
 

Khi tâm đã mê đắm 
Cuồng si theo ngũ trần 

Tạo tác vô số nghiệp 
Duyên hữu sẽ hiện hành 

 
Có nhân thì có quả 

Có lặn hụp luân hồi 
Do duyên hữu tác động 

Tái sinh lại bắt đầu 



KINH NHẬT TỤNG KINH HӜ T5Î AN /¬NH

157 
 

Sống lâu rồi phải già 
Sau già là cái chết 
Do qui trình như vậy 
Gọi sanh duyên lão tử 
 
Và cũng từ duyên sanh 
Sầu bi khổ ưu não 
Của toàn bộ hợp thể  
Được tạo thành như vậy. 
 
Không vô minh, không hành 
Không hành thời không thức 
Không thức, không danh sắc 
Không danh sắc làm duyên 
Tất sẽ không lục nhập 
Không lục nhập, không xúc 
Không xúc, không cảm giác 
Không cảm giác, không ái 
Không ái dục, không thủ 
Không chấp thủ, không hữu 
Không hữu ắt không sanh 
Không sanh, không lão tử 
Sầu bi khổ ưu não 
Dựa trên hợp thể này 
Không hình thành, có mặt.  

                                           (lạy) 
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KINH VẠN PHÁP TỔNG TRÌ 
 

Bản nguyên pháp có bốn: 
Tâm, tánh, sắc, niết-bàn 

Phân biệt theo chức năng 
Đồng dị tùy thể loại 

 
Có thiện, có bất thiện 

Cũng có không thiện ác 
Người trí thông lẽ đạo 

Không rơi vào biên kiến 
 

Có pháp tương ưng khổ 
Có pháp tương ưng lạc 

Có phi khổ phi lạc 
Ở đời có cả ba 

 
Có pháp vốn là nhân 
Có pháp vốn là quả 

Có pháp không nhân quả 
Vượt quan kiến thường tình 

 
Do chấp thủ mà sinh 
Lại sinh ra chấp thủ 

Không thủ sinh sinh thủ 
Không thủ không sinh thủ 
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Có pháp là phiền não 
Lại sinh ra não phiền 
Phi phiền sinh phiền não 
Có tâm cảnh vô phiền 
 
Pháp có tầm có tứ 
Pháp có tứ không tầm 
Có pháp không tầm tứ 
Cùng hiện hữu ở đời 
 
Pháp đi chung với hỷ 
Pháp đi chung với lạc 
Pháp đi chung với xả 
Hành giả cần quan sát 
 
Pháp nhờ thấy mà diệt 
Pháp nhờ tu mà diệt 
Có pháp ngoài cả hai 
Bậc chân nhân biết rõ 
 
Có gốc rễ kiết sử 
Đoạn diệt bởi sơ đạo 
Hay bởi ba đạo cao 
Không kiết sử không đoạn 
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Có pháp nhân sinh tử 
Có pháp nhân giải thoát 
Có pháp không luân hồi 

Cũng không hưởng niết-bàn 
 

Có pháp thuộc hữu học 
Có pháp thuộc vô học 
Có pháp phi hữu học 

Cũng không thuộc vô học 
 

Có pháp vốn cục bộ 
Có pháp thuộc đại hành 

Có pháp không hạn lượng 
Do giới vức mà phân 

 
Pháp biết cảnh tầm thường 

Pháp biết cảnh rộng lớn 
Pháp biết cảnh vô lượng 

Tâm cảnh vốn tương ưng 
 

Có pháp vốn thấp kém 
Có pháp thuộc trung bình 

Có pháp lại thù thắng 
Chức năng có sai biệt 
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Pháp cố định thuộc tà 
Pháp cố định thuộc chánh 
Cũng có pháp bất định 
Được bậc trí nói đến 
 
Pháp lấy đạo làm cảnh 
Pháp lấy đạo làm nhân 
Pháp lấy đạo làm trưởng 
Ba phạm trù đối tác 
 
Có pháp vốn đã sinh 
Có pháp chưa sinh khởi 
Có pháp sắp xuất sinh 
Tính chất hẳn không đồng 
 
Có pháp thuộc quá khứ 
Có pháp thuộc vị lai 
Có pháp thuộc hiện tại 
Ba thời không khác tánh 
 
Có pháp biết quá khứ 
Có pháp biết vị lai 
Có pháp biết hiện tại 
Cả ba đồng hiện hành 
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Có pháp thuộc nội giới 
Có pháp thuộc ngoại giới 

Có pháp gồm cả hai 
Chủ thể lẫn khách thể 

 
Có pháp biết nội giới 

Có pháp biết ngoại giới 
Có pháp biết cả hai 

Bên trong lẫn bên ngoài 
 

Pháp thấy và tiếp xúc 
Pháp tiếp xúc, không thấy 

Pháp không thấy, không xúc 
Cũng là cảnh nhưng khác 

 
Do thể tài mà nói 

Do chức năng mà phân 
Do góc cạnh mà nhìn 
Nên sinh ra đồng dị.   

(lạy) 
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GIẢI THOÁT HUẤN TỪ 
 

Đệ tử Phật chân chính 
Thực hành đúng chánh pháp 
Gọi là người thành kính 
Sùng bái và ngưỡng mộ 
Cúng dường đức Như Lai 
Bằng vô thượng chân pháp. 
 
Không làm các điều ác 
Thành tựu các hạnh lành 
Giữ tâm ý trong sạch 
Ấy lời chư Phật dạy. 
 
Nhẫn nại: pháp thiêu hủy 
Tối thượng, không gì bằng 
Niết-bàn: quả tối thượng 
Chư Phật dạy rành rành! 

 
Xuất gia không hiềm hận 
Sa-môn không hại người 
Không phỉ báng kẻ khác 
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Không phá hoại tha nhân 
Nghiêm trì từng điều học 

Tiết độ khi ăn uống 
Chuộng trú xứ an tịnh 

Chuyên chú điều phục tâm 
Chính lời chư Phật dạy. 

 
Nhẫn nại: pháp căn bản 

Của hầu hết hạnh lành 
Nhất là giới và định 

Cùng tất cả thiện pháp 
Tăng trưởng nhờ nhẫn nại. 

 
Nhẫn nại có khả năng 

Bứng gốc rễ tội ác 
Và đoạn tận nguyên nhân 
Mọi tranh chấp tranh đấu. 

 
Là năng lực người trí 

Đoạn pháp của người tu 
Là lực người hành đạo 
Có khả năng tác thành 
Mọi an vui, phúc lạc. 
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Người tu hạnh nhẫn nại 
Là người có bạn lành 
Được phúc lộc, uy danh 
Thường tựu thành an lạc 
Ta, người đều lợi ích 
Nhân loại và chư thiên 
Đều thương mến, hộ trì. 
 
Người hành pháp nhẫn nại  
Mãn kiếp sinh thiên giới 
Chóng chứng ngộ Niết-bàn 
Người ấy xứng đáng gọi 
Đã thực hành đúng đắn 
Lời dạy bậc Đạo Sư 
Là người đã cúng dường  
Đức Phật cách cao thượng. 

                                   (lạy) 
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